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thị số 1 TP. Hồ Chí Minh theo mô hình mạng phân tích 
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n TS. TRẦN NGỌC LONG; ThS. NGUYỄN TIẾN HỒNG; ThS. NGUYỄN XUÂN HIỆU
     Trường Đại học Vinh
n KS. NGUYỄN TRỌNG TUẤN
     Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

trình thủy hóa xi măng, đến sự bốc hơi nước thừa khi bê 
tông đông cứng. Co ngót xảy ra chủ yếu trong giai đoạn 
khô cứng đầu tiên của bê tông. Trong điều kiện bình 
thường, sau một số năm, bê tông hết co và biến dạng tỉ đối 
do co ngót có thể đạt đến (3÷5)x10-4, đối với bê tông đổ tại 
chỗ thì giá trị này có thể lớn hơn nhiều [2].

Hiện tượng co ngót không phụ thuộc vào tải trọng, nó 
xảy ra khi có sự mất hơi nước trong quá trình hydrat hóa. Co 
ngót xảy ra trước khi đông cứng được gọi là “co ngót dẻo”, 
xảy ra sau khi đông cứng được gọi là “co ngót khô” [8].

Co ngót chịu ảnh hưởng của tất cả các yếu tố môi 
trường, do tác động của các yếu tố này làm ảnh hưởng đến 
quá trình khô của bê tông. Ngoài ra còn có các yếu tố như 
kích thước cốt liệu; lượng cốt liệu trong hỗn hợp; tỷ lệ nước 
- xi măng; kích thước cấu kiện. Lượng cốt liệu tăng lên trong 
hỗn hợp bê tông thì co ngót sẽ giảm xuống. Tỷ lệ nước - xi 
măng ảnh hưởng rất lớn đến co ngót, sự ảnh hưởng này là 
theo tỷ lệ thuận [9]. 

Điều kiện môi trường ảnh hưởng đến độ lớn co ngót. 
Độ ẩm tương đối cao thì có ngót giảm và ngược lại. Thí 
nghiệm đã chỉ ra rằng, co ngót khi ở trong điều kiện độ ẩm 
không đổi cho giá trị cao hơn khi ở trong điểu kiện độ ẩm 
thay đổi [6,7].

Giá trị biến dạng co ngót của bê tông cũng bị ảnh 
hưởng của một vài yếu tố khác như: diện tích bề mặt của 
cấu kiện tiếp xúc với môi trường, nhiệt độ, tốc độ gió [14]. 
Hình dáng và kích thước cấu kiện ảnh hưởng đến tốc độ 
phát triển của co ngót. Bên cạnh đó là sự tăng lên của nhiệt 
độ và tốc độ gió sẽ làm cho tốc độ khô và bay hơi nước tăng 
lên, điều này sẽ dẫn tới co ngót tăng cao [10,12,13].

Khu vực Bắc Trung bộ nước ta có nhiệt độ cao và thời 
gian nóng dài trong một ngày (5 - 6h/ngày). Đặc biệt trong 
thời gian gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiệt 
độ về mùa hè đang tăng từ 1 - 2 độ, thời gian nóng trong 
ngày kéo dài lên tơi 5 - 6h, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 
430C. Với nền nhiệt độ này sẽ ảnh hướng lớn đến hiện tượng 
co ngót bê tông, đặc biệt trong gian đoạn đầu sau khi đổ.

Đã có mốt số thí nghiệm đo biến dạng co ngót bê tông 
được thực hiện ở Việt Nam trong thời gian qua.

Thí nghiệm thực hiện tại Phòng Thí nghiệm Trường Đại 
học Xây dựng, do Trần Ngọc Long thực hiện trong thời gian 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Co ngót là hiện tượng bê tông giảm thể tích khi khô 

trong không khí. Hiện tượng co ngót liên quan đến quá 
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600 ngày, trong điều kiện khí hậu ở Hà Nội, với mẫu cột bê 
tông cốt thép, đường kinh 150 mm, cao 600 mm [5], với 
nhiệt độ 25 - 300C, độ ẩm 80%.

Thí nghiệm đo biến dạng co ngót bê tông do Nguyễn 
Ngọc Bình thực hiện trong điều kiện tiêu chuẩn, với mẫu 
chuẩn. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm về biến dạng co 
ngót bê tông với điều kiện môi trường theo tiêu chuẩn 
Việt Nam đo được trong vòng 2 năm có giá trị dao động từ 
(278.8 ÷ 521.3)x10-6 [3].

Thí nghiệm của tác giả Nguyễn Bá Thạch về đo biến 
dạng co ngót của bê tông trong thời gian 364 ngày với các 
tổ mẫu bê tông có tỷ lệ nước trên xi măng (N/X) 0,40, 0,45 
và 0,50 trong điều kiện khí hậu chuẩn tại Gia Lai (nhiệt độ 
25±20C và độ ẩm 75±5%). Từ các kết quả thí nghiệm xác 
định được các hệ số thực nghiệm, từ đó có thể dự báo sự 
phát triển biến dạng co ngót của bê tông thường có cấp độ 
bền B22,5 (Mác 300#) theo thời gian trong điều kiện khí hậu 
chuẩn tại Gia Lai [4].

2. NỘI DUNG
Thí nghiệm thực hiện nhằm đánh giá biến dạng co 

ngót bê tông trong điều kiện nhiệt độ cao, phản ánh nhiệt 
độ thời điểm nắng nóng trong năm ở Việt Nam. Kết quả thí 
nghiệm này nhằm giúp đánh giá mối quan hệ giữa biến 
dạng co ngót xảy ra trong điều kiện nhiệt độ cao và vết nứt 
xuất hiện trong cấu kiện bê tông cốt thép.

Thí nghiệm được thực hiện trong Phòng Thí nghiệm 
Trường Đại học Vinh với 2 loại mác bê tông: M150 và M200 
với nhiệt độ 400C, độ ẩm từ 40 - 80%.

Theo tiêu chuẩn TCVN 3117:1993 [1], với kích thước 
khuôn/mẫu: 10x10x40 cm, khoảng cách đo 30 cm. Quy trình 
và trình tự đo được thực hiện: 7,14,21, 30, 60, 90... ngày.

Biến dạng co ngót, cường độ và mô-đun đàn hồi theo 
thời gian có sự liên quan với nhau. Chính vì vậy, khi thí 
nghiệm co ngót, cần tiến hành song song đo cường độ và 
mô-đun đàn hồi bê tông theo thời gian tương ứng.

2.1. Trình tự thực hiện thí nghiệm
2.1.1. Vật liệu thí nghiệm
Thực hiện kiểm tra chất lượng đầu vào: cát, đá, xi măng. 

Sử dụng cát, đá lấy từ địa phương khu vực Nghệ An, Hà 
Tĩnh, xi măng Pocland, PC30.

Tính toán thiết kế cấp phối với 2 mác, M150 và M200 
với kết quả ở Bảng 2.1 và 2.2 sau đây:

Mác bê tông X (kg) C (kg) Đ (kg) N (Lít)
M150 243,8 674,9 1231,1 195,0
M200 292,5 648,3 1216,3 195,0

2.1.2. Đúc mẫu và thực hiện thí nghiệm
Tiến hành đúc mẫu, với mỗi loại mác đúc: 27 mẫu đo 

cường độ, 27 mẫu đo mô-đun đàn hồi.
Với mẫu đo co ngót, mẫu loại mác đúc 3 mẫu, với kích 

thước 10x10x40 cm, thực hiện bão dưỡng ướt trong 7 ngày 
(Hình 2.1).

Tiến hành đo theo trình tự đồng thời giữa xác định 
cường độ bê tông, mô-đun đàn hồi và biến dạng co ngót 
bê tông: 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120 ngày.

Để đo được biến dạng co ngót cho khoảng cách 300 
mm, trên mỗi mẫu gắn 2 nút kim loại cố định ở 2 điểm cách 
nhau 300 mm (Hình 2.2).

2.1.3. Thiết bị thí nghiệm  
Thực hiện thí nghiệm đo biến dạng co ngót bê tông, các 

khuôn mẫu trụ 15x300 mm là các khuôn đúc mẫu cường độ 
bê tông, mô-đun đàn hồi, khuôn đúc 100x100x400 dùng 
cho mẫu co ngót.

Đo biến dạng co ngót bê tông sử dụng dụng cụ đo 
Comparator do hãng MATEST (Italia) chế tạo; Model: C363 
KIT (Hình 2.4). Đồng hồ đo co ngót chính xác tới 0,001 mm 
(1/1000). Tủ điều chỉnh nhiệt độ (Hình 2.5).
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2.2. Kết quả và đánh giá
Sau thời gian thực hiện thí nghiệm 90 ngày đã cho kết 

quả về cường độ, mô-đun đàn hồi, co ngót bê tông trong 
điều kiện khí hậu: 400C, độ ẩm 40 - 80% như sau:

- Kết quả cường độ, mô-đun đàn hồi bê tông M150 và 
M200 (Bảng 2.2 và Bảng 2.3).

t 7 14 21 30 60 90
M150 19,16 23,98 26,18 27,24 29,72 30,45
M200 20,30 25,40 27,73 28,85 31,47 32,25

t 7 14 21 30 60 90
M150 21888,25 24487,19 25583,35 26095,98 27256,36 27592,87
M200 22525,65 25200 26328 26855,91 28050,1 28396,39

- Kết quả co ngót bê tông M150 và M200 (Bảng 2.4):

t 7 14 21 30 60 90
M150 0 92,5 191,67 305,00 383,33 459,17
M200 0 55,83 130,00 201,67 275,83 365,83

Từ Bảng 2.2, 2.3, 2.4 vẽ được các biểu đồ về cường độ, 
mô-đun đàn hồi và biến dạng co ngót bê tông ở các Hình 
2.3 và 2.4.

Đồ thị biến dạng co ngót theo thời gian.

Nhận xét:
Các biểu đồ cường độ, mô-đun đàn hồi bê tông ở Hình 

2.6 thể hiện sự phát triển giá trị theo thời gian đúng với quy 
luật. Giai đoạn 7 ngày đầu sau khi kết thúc bảo dưỡng (bảo 
dưỡng 7 ngày), giá trị cường độ, mô-đun đàn hồi tốc độ 
tăng nhanh hơn về giá trị, càng thời gian về sau giá trị của 
nó tăng chậm hơn, đặc biệt là tăng rất chậm sau 30 ngày. 
Giá trị mẫu M150 bé hơn mẫu M200, độ dốc M200 lớn hơn, 
chứng tỏ tốc đọ tăng nhanh hơn.

Cũng tương tự như cường độ và mô-đun đàn hồi trên, 
biểu đồ co ngót bê tông theo thời gian (Hình 2.7) đã thể 
hiện sự phù hợp với quy luật của nó. Trong giai đoạn đầu, 
sau khi bảo dưỡng 7 ngày, tốc độ phát triển nhanh, biểu đồ 
dốc, những khi bước sang ngày thứ 7, biểu đồ giảm dần độ 
dốc. Giá trị co ngót thu được ở thí nghiệm khá lớn so với 
giá trị đo trong điều kiện tiêu chuẩn [1] (nhiệt độ 27±20C, 
độ ẩm 80±5%).

3. KẾT LUẬN 
Thí nghiệm đo co ngót đã thực hiện với 2 loại mác bê 

tông M150 và M200 trong điều kiện nhiệt độ cao, mỗi loại 
gồm 3 mẫu đo. Bộ số liệu co ngót bê tông thu được tương 
ứng với 90 ngày, đã phản ánh chính xác tính chất và độ lớn 
giá trị theo thời gian của nó. Bộ số liệu góp phần vào kho 
số liệu về biến dạng co ngót bê tông ở Việt Nam và thế giới.

Giá trị và tốc độ phát triển biến dạng co ngót bê tông 
trong điều kiện khí hậu nắng nóng với nhiệt độ 400C, độ ẩm 
không khí từ 40 - 80% đã thu được có giá trị lớn hơn nhiều 
so với giá trị co ngót bê tông đo trong điều kiện tiêu chuẩn.
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